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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 
	Ngành đào tạo: Công nghệ vật liệu     
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ vật liệu     


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Nhập môn ngành Công nghệ Vật liệu 
Mã học phần: INME130212
2. Tên Tiếng Anh: Introduction to Material Engineerings
3. Số tín chỉ:  3 (2+1) tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Ngô Hải Đăng
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: không
học phần trước: không
6. Mô tả học phần:
Học phần Nhập môn ngành Công nghệ Vật liệu ở trình độ đại học cung cấp cho SV các kiến thức về:

· Lịch sử phát triển đến ngày nay và triển vọng tương lai của ngành Công nghệ vật liệu trên thế giới và Việt Nam.

· Mục tiêu chương trình đào tạo Công nghệ Vật liệu ở trường ĐHSPKT

· Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Vật liệu
· Các nhóm vật liệu như vật liệu bán dẫn, kim loại, polymer, ceramic và công nghệ sử dụng các loại vật liệu này trong nhiều lĩnh vực như thiết bị điện tử, cơ điện tử, vận tải hàng không, năng lượng, y sinh dược học và lý hóa học.
· Một số kiến thức và kỹ năng mềm như tự học suốt đời, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thuyết trình.

· Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Hiểu, áp dụng, phân tích, và đánh giá các quy trình chế tạo vật liệu và (hoặc) linh kiện trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ vật liệu.
	PI2.1
	2

	CLO2
	Có kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm trong lĩnh vực công nghệ vật liệu
	PI5.1
	2


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	PHẦN  I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TPHCM 

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	
	- Giới thiệu về UTE: Lịch sử hình thành, tầm nhìn, sứ mạng, định hướng đào tạo, quy mô, các khoa, các phòng ban, cơ cấu tổ chức,...

- Đại diện đoàn thanh niên, sinh viên, câu lạc bộ của khoa sẽ giao lưu chia sẽ kinh nghiệm với các sinh viên về môi trường sống và học tập tại UTE.


	CLO2
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	One minute paper

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
· Đọc thêm giáo trình

· Đọc sổ tay sinh viên, tìm hiểu các nội quy học vụ

· Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, của trường ĐH SPKT Tp. HCM, Khoa Khoa học ứng dụng
· Lên phương án cho phần thực hành cuối học phần


	CLO2
	
	
	

	PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

	
	Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	2 
	-  Những thành tựu về công nghệ trong thế kỷ 20

- Những thách thức về công nghệ trong thế kỷ 21

(Bao gồm nội dung về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững)

- Xu hướng phát triển của công nghệ trong 50 năm tới

- Người kỹ sư sẽ làm gì?


	CLO1
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	One minute paper

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

Thảo luận theo nhóm: 

-Thế giới đã thay đổi như thế nào trong 50 năm qua?

- Những thách thức về kỹ thuật trong thế kỷ 21 là gì?

Bài tập: Giải quyết một vấn đề theo nhóm.
	CLO2
	
	
	

	
	Chương 2: Các ngành nghề và kiến thức liên quan
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	2
	
	

	3 
	Giới thiệu danh mục các ngành nghề đào tạo ĐH, CĐ của Bộ GDĐT:
- Giới thiệu về danh mục các ngành nghề đào tạo và chương trình đào tạo của Trường ĐHSPKT TPHCM.

- Giới thiệu về ngành học và các ngành có liên quan.

- Kỹ thuật trong sản xuất và kinh tế kỹ thuật.
	
	
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	One minute paper

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

Ôn tập.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 3: Giới thiệu về thiết kế trong kỹ thuật
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	4 
	- Giới thiệu về các phần mềm thiết kế cần thiết
- Nguyên lý, thiết kế, chế tạo và đóng gói  
   - Các bước trong quá trình thiết kế kỹ thuật 

+ Xác định vấn đề.

+ Tạo ra các thiết kế sơ bộ có khả năng lựa chọn.

+ Đánh giá các thiết kế và lựa chọn thiết kế.

+ Thiết kế chi tiết.

+ Bảo vệ quan điểm thiết kế.

+ Sản xuất và thử nghiệm.

+ Đánh giá tính năng của sản phẩm.

        + Báo cáo về thiết kế sản phẩm
	CLO1
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	Rubric

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Thiết kế một sản phẩm theo nhóm sử dụng phần mềm đã giới thiệu.
	CLO1
	
	
	

	PHẦN III: KỸ NĂNG MỀM (30)

	5
	Chương 4: Tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp bằng lời 
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
- Giao tiếp bằng lời: Kỹ năng tổ chức và tham gia cuộc họp, kỹ năng thiết kế bài báo cáo bằng powerpoint và kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương lượng.

- Tầm quan trọng của tiếng Anh trong giao tiếp và trong kỹ thuật
- Tạo động lực khuyến khích giờ học nói tiếng Anh;

- Mời cựu sinh viên, doanh nghiệp về thảo luận…


	CLO2
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	One minute paper

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

- Thực hành nhóm về kỹ năng giao tiếp trong cuộc họp về chuẩn bị một hội thảo NCKH sinh viên.

- Thực hành nói tiếng Anh, giới thiệu về bản thân.
	CLO2
	
	
	

	6
	Chương 5: Kỹ năng làm việc nhóm    
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
- Tầm quan trọng của làm việc nhóm.

- Các kỹ năng thiết yếu của làm việc nhóm.


+ Xây dựng nhóm làm việc


+ Kỹ năng xây dựng 1 dự án (dự án nhỏ)

   + Lập kế họach, tổ chức, giải quyết công việc


 + Kỹ năng nhận định, đánh giá (xây dựng rubric)

                  
	CLO2
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	One minute paper

	
	B/ Các nội dung tự học:
Làm việc nhóm giải trí:

- Xây dựng tháp giấy

- Xây dựng tháp mì ống

- Nhận xét đánh giá các nhóm với nhau

- Lắp ráp sản phẩm theo sơ đồ/bản vẽ ( hoặc các bài tập khác phù hợp với lĩnh vực của ngành)
	CLO2
	
	
	

	7
	Chương 6: Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
A/ Nội dung và PPGD chính trên lớp
Nội dung GD lý thuyết:
- Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật.

	CLO2
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung tự học:
- Thực hành kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật
	CLO2
	
	
	

	8
	Chương 7: Kỹ năng tự học và học tập suốt đời
A/ Nội dung và PPGD chính trên lớp
Nội dung GD lý thuyết:
- Một số phương pháp tự học, phương pháp học đại học
- Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu tài liệu, cập nhật thông tin…

	CLO2
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm
	One minute paper

	
	B/ Các nội dung tự học:
- Thực hành kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu tài liệu, phương pháp tự học


	CLO2
	
	
	

	PHẦN IV: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

	9
	Chương 8: Các loại vật liệu, lịch sử phát triển
A/ Nội dung và PPGD chính trên lớp
Nội dung GD lý thuyết:
· Các loại vật liệu cơ bản: ceramic, kim loại, polymer và plastic, vật liệu composite.
·  Tính chất cơ bản và ứng dụng của từng loại vật liệu.
· Lịch sử và sự phát triển của từng loại vật liệu trên thế giới và Việt Nam.
· Xu hướng phát triển của ngành công nghệ vật liệu là tích hợp đa ngành của vật lý, hóa học, y sinh – dược học để tạo các thiết bị điện tử ứng dụng trong mọi lĩnh vực như công nghệ thông tin, đồ dùng dân dụng, vận tải hàng không, thực phẩm, môi trường, nông nghiệp, y sinh và dược phẩm.
· Xu hướng phát triển công nghệ nano. 


	CLO1
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm

	One minute paper

	10
	Chương 9: Sơ lược về một số phương pháp phân tích vật liệu
A/ Nội dung và PPGD chính trên lớp
Nội dung GD lý thuyết:
· Các phương pháp phân tích đặc tính cấu trúc.

· Các phương pháp phân tích đặc tính điện-điện tử

· Các phương pháp phân tích đặc tính quang học.

· Các phương pháp phân tích đặc tính hóa học

· Các phương pháp phân tích đặc tính cơ học.


	CLO1
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm

	One minute paper

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 


	
	
	
	

	11 + 12
	Chương 10: Một số ứng dụng nổi bật của công nghệ vật liệu trong kỹ thuật và khoa học

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
10.1. Ứng dụng trong công nghệ chế tạo chip điện tử

10.2. Ứng dụng trong lĩnh vực cơ điện tử, robot

10.3. Ứng dụng trong vận tải hàng không 

10.4. Ứng dụng trong y sinh hóa - dược học

	CLO1
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm

	One minute paper

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 


	
	
	
	

	PHẦN V: ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ TRONG KỸ THUẬT

	13
	Chương 11: Đạo đức cá nhân, đạo đức trong học tập và trong kỹ thuật 
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
- Các chuẩn mực đạo đức cá nhân

- Các chuẩn mực đạo đức trong kỹ thuật.

- Đạo đức trong học tập.

-  Người kỹ sư với các vấn đề môi trường

 + Cá nhân phải làm gì để bảo vệ môi trường

 + Những tình huống cụ thể liên quan đến thảm họa môi trường
+ Sản phẩm kỹ thuật phải có tính bảo vệ môi truờng


	CLO1
	2
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận nhóm

	One minute paper

	
	B/ Các nội dung tự học:
- Giải quyết các tình huống về đạo đức.
	CLO1
	
	
	

	PHẦN VI: UTE LAB TOUR VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI (4)

	14+15
	A/ Nội dung và PPGD chính trên lớp 
Nội dung:
- TA sẽ hướng dẫn sinh viên đi tham quan khuôn viên trường, thuyết minh một cách hệ thống các chức năng của từng phòng thí nghiệm, xưởng của khoa chuyên ngành và của các khoa liên quan.

- Tổ chức các hoạt động ngoài trời (nếu cần).


	CLO1
	2
	Hướng dẫn tham quan

SV Thảo luận
	Sv viết báo cáo

	
	B/ Các nội dung tự học:
- Viết báo cáo về tổng quan về Trường ĐHSPKT TPHCM, Khoa chuyên ngành, các phòng thí nghiệm, thực tập, về ngành học. 

	CLO1
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Kết hợp giữa thuyết giảng chủ động, báo cáo seminar, làm việc nhóm ngay trên lớp và tham quan (kiến tập) ở các công ty, viện nghiên cứu.
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Lần 1
	Thiết kế một sản phẩm mềm sử dụng phần mềm kỹ thuật đã biết.
	CLO1, CLO2
	2
	Thuyết trình, báo cáo làm việc nhóm
	Rubric
	20

	Lần 2
	Thiết kế bài báo cáo bằng powerpoint theo chủ đề và yêu cầu cho trước.
	CLO1,

CLO2
	2
	Thuyết trình, báo cáo làm việc nhóm
	Rubric
	20

	Lần 3
	Trình bày một số ứng dụng nổi bật của ngành công nghệ vật liệu trong kỹ thuật và đời sống.
	CLO1, CLO2
	2
	Thuyết trình, báo cáo làm việc nhóm
	Rubric
	20

	Lần 4
	Điểm danh
	
	
	
	
	20

	Lần 5
	Báo cáo thu hoạch tổng quan sau khi tham quan công ty, trường, viện, trung tâm nghiên cứu.
	CLO1
	2
	Báo cáo tham quan
	Rubric
	20


	CĐR

học phần

	
	
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1, 2, 3
	Chương  4, 5, 6, 7
	Chương  
8, 9, 10, 11
	Lab tour
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 5

	CLO1
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO2
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	


11. Tài liệu học tập
_ Giáo trình chính: 
a. Nhập môn về Kỹ thuật, Phạm Ngọc Tuấn (chủ biên), NXB ĐH Quốc gia TPHCM, 2014

b. Materials science and engineering, an introduction, William D. Callister Jr., Wiley, 2018

c. Nanotechnology - Understanding small systems, Ben Rogers, Jesse Adams, Sumita Pennathur, CRC Press, 2015

_ Tài liệu tham khảo: ...
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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